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Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Người xưa có câu “Cái quan luận định”. Khi con người đã về “cõi tiên” mới đúng là lúc để có thể luận công trạng, khen chê. “Phá” lệ đó, ngay từ nhiều năm trước đây, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn dồi dào sức khỏe, trí tuệ cực kỳ minh mẫn, nhiều tác giả nước ngoài, gồm nhà khoa học, chính khách, tướng lĩnh… nhất là Pháp và Mĩ đã viết về ông để “bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng và đức độ của vị Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng”, như lời cùng bạn đọc của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ở đầu cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thế kỉ XX qua tư liệu nước ngoài1.

Có thể thấy rõ, các công trình khoa học của người nước ngoài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp có mẫu số chung là sự tôn vinh và ngưỡng mộ. Đương nhiên, mỗi người trong số họ đều có mục đích, cách nhìn và quan điểm riêng. Họ cũng đề cập một cách tương đối toàn diện các lĩnh vực hoạt động cách mạng của Đại tướng: chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật và cả cương vị cùng tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Trong bài viết nhỏ này, chúng tôi muốn cung cấp một vài tư liệu thuộc lĩnh vực quân sự rút ra từ các công trình trên, góp phần giúp độc giả tham khảo, suy ngẫm và minh định về Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội ta, vị tướng của hòa bình và là danh tướng của thế giới.

Võ Nguyên Giáp là nhà chính trị, nhà chiến lược chính trị - quân sự. Giáo sư lịch sử quân sự Trường Đại học Nam Florida (Mĩ) Cecil B.Currey (Xê-xin Cơ-rây) trong “Chiến thắng bằng mọi giá, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - thiên tài của Việt Nam” viết: “Giáp dành tình cảm đầu tiên cho Tổ quốc và hiến dâng cho Đảng Cộng sản. Ông tự mình cam kết đi theo con đường giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ ngoại bang và thống nhất đất nước”2.

Tác giả Nguyễn Văn Sự, giới thiệu và tổng hợp từ nguyên tác nhiều công trình của các tác giả nước ngoài, trong cuốn Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thế kỉ XX, qua tư liệu nước ngoài3. Sau khi trích câu của Đại tướng “Đảng ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc để thúc đẩy Cách mạng Việt Nam tiến lên”, nhiều tác giả nước ngoài có chung một ý kiến: “Muốn làm thế, Đảng động viên toàn thể nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi những ai giày xéo Tổ quốc, cuộc chiến đấu trở thành cuộc cách mạng dân tộc do Đảng lãnh đạo, vì lợi ích của nhân dân. Đảng cùng với Võ Nguyên Giáp hứa rằng kết cục của cuộc xung đột Pháp - Việt sẽ là chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hình thức thống trị và bóc lột giai cấp, giải phóng thợ thuyền và dân cày, đi tới công bằng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa”4. 

Học giả nước ngoài căn cứ vào mục tiêu hoạt động và tư tưởng chính trị của Đại tướng mà đưa ra nhận xét: “Đối với Võ Nguyên Giáp, nhân dân là nguồn gốc của sức mạnh, từ đó sinh ra ý chí chiến đấu và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì vậy phải thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng… Võ Nguyên Giáp không vất vả gì lắm để tìm kiếm sự ủng hộ của những nông dân bất mãn chồng chất vì bị quân Pháp hay Phi và ngụy quân người Việt cướp mất gà vịt, trâu bò, lợn gà và tài sản cá nhân khác. Võ Nguyên Giáp không gặp khó khăn gì để chìa bàn tay với người dân thành phố bị giam cầm hay bị tra tấn vì đã cả gan cất cao lời lẽ phản đối hay dám tham dự một cuộc họp chính trị bí mật. Ông nghĩ rằng thắng lợi chính trị phải xuất phát từ một lý luận chính trị đúng, rằng làm chiến tranh mà không dựa trên nền tảng chính trị thì chỉ là thổ phỉ, rằng những người chỉ huy quân sự không biết đến các nhu cầu chính trị thì chỉ là bọn quân phiệt”5.

Võ Nguyên Giáp tỏ rõ là nhà chính trị trong hoạt động thực tiễn. Mọi người đều biết đến sự kiện về việc thay đổi phương châm tác chiến trong trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ mà chính Đại tướng kể lại, đó là “quyết định khó khăn nhất” của ông, chuyển từ phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc thắng chắc”. Đây là quyết định đầy trách nhiệm, đầy khí phách bởi liên quan đến ý kiến của cố vấn Trung Quốc đi cùng; liên quan đến cách đánh thuộc nghệ thuật quân sự Việt Nam, tỏ rõ sự thấu triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; quyết định thấm đẫm tính nhân văn, làm giảm sự hi sinh xương máu của bộ đội và dân công tham gia chiến dịch6. Chính vì vậy, hai vị đồng tác giả, một người Pháp - G.Boudarel (Bu-đa-ren) đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp của Việt Nam, tiếp đó tham gia chống Mĩ gần 20 năm và một người Ý F.Cavigglioli (Ca-vi-gli-ô-li) trong bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí Người Quan sát Mới (Le Nouvel Observateur), số ra  thứ 6 ngày 8 tháng 4 năm 1983, đã viết: “Phải là một vị tướng vĩ đại mới dám thừa nhận sai lầm của mình, mới không bám khư khư lấy một luận thuyết. Trong quân đội Pháp không có một vị tướng như vậy… Phải là một nhà chính trị vĩ đại mới dám không phục tùng và làm mếch lòng người bạn đồng minh Trung Quốc hùng mạnh”7.

Nhiều tác giả nước ngoài suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “chiến lược gia bậc thầy”8, từ của Xê-xin Cơ-rây về nhiều mặt.

Đại tướng Peter Mac Donald, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự người Anh, đã từng đến Hà Nội và được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp, Peter Mac Donald cũng từng phỏng vấn các tướng Bigeard và Westmoreland, trong công trình nghiên cứu của mình Giáp, Hai cuộc chiến tranh Đông Dương9, viết: “Từ năm 1944 đến 1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những vị thống soái lớn của mọi thời đại… Với 30 năm làm Tổng Tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh”10.

Ông Giáp đã tỏ rõ những đức tính xuất chúng trong tất cả mọi lĩnh vực lớn nhất của chiến tranh. Về chiến lược, ông đã có một tầm quan sát sâu sắc các sự kiện và đã xác định những vấn đề chủ yếu”11. “Ông nêu rõ sự cần thiết phải kết hợp mục tiêu chính trị với hành động quân sự”12. “Một chiến lược gia bậc thầy có thể vượt qua được những thảm họa tiềm ẩn và rút ra bài học sau những lần thất bại… Ông có thể hiểu biết về địch, lợi dụng những điểm yếu của chúng và nắm được toàn bộ cuộc xung đột… Giáp cũng đã tránh được việc chỉ chủ yếu tập trung về quân sự trong chiến đấu chống hai kẻ thù chính của mình. Nếu Clausewitz (Cơ-lau-dơ-vít) - chiến lược gia quân sự bậc thầy của nước Phổ còn sống chắc hẳn phải kính cẩn cúi chào vị Đại tướng này”13. Về tổ chức chiến trường, phối hợp, hiệp đồng các lực lượng chiến đấu, ông “sử dụng sáng suốt các lực lượng từ nhiều điểm: ở Lào, ở Campuchia, trong vùng châu thổ sông Cửu Long, trên các cao nguyên Tây Nguyên, vùng đồng bằng ven biển, hai bên bờ vùng giới tuyến phi quân sự”14. 

“Về chiến thuật thực ra cả phần chiến lược (TVH), ông Giáp là bậc thầy trong nghệ thuật chiến tranh du kích. Về mặt này, ông là người chỉ huy vĩ đại nhất của mọi thời đại”15. “Ông hiểu việc nắm được nhân dân chủ yếu về mặt xã hội và chính trị có tầm quan trọng biết bao đối với kết quả cuối cùng. Những người dân này đã trở thành các chiến binh thầm lặng. Họ làm cho quân thù mòn mỏi, mất thăng bằng và chi viện cho các đơn vị chủ lực của ông trong những trận đánh quyết định…”16.

Về hậu cần, Xê-xin Cơ-rây viết: “Trong những năm đầu, Võ Nguyên Giáp đã nhiều lần cố gắng triển khai các sư đoàn chiến đấu đánh Pháp mà chỉ dùng hệ thống hậu cần thô sơ hơn thời Xê-da. Đường tiếp tế của Giáp giống như của Haniban với những chú voi hành tiến qua dãy núi Anpơ. Đoàn chiến sĩ hành quân bộ vượt núi, băng rừng vượt biên giới miền Bắc Việt Nam tiến vào Lào và hành tiến một chặng đường dài qua Campuchia. Dân quân vác những bao hàng cỡ 35 kilôgam leo những sườn dốc 45 độ trong điều kiện khó khăn như đói, khát, đỉa, vắt, rắn, rết và có khi bị thú dữ tấn công hoặc mệt mỏi và nhiều thứ bệnh nhiệt đới. Mỗi bước đi trên con đường 1.300 kilômét họ đều bị máy bay Mĩ rình rập… Trong những năm đầu tiên vận chuyển này, cứ mỗi cặp đạn cối 81 milimét mà các chiến sĩ của Giáp sử dụng trên chiến trường là kết quả của một chiến sĩ mang vác suốt 3 tháng trên Đường mòn Hồ Chí Minh. Đó là một chiến tích ngoài sức tưởng tượng”17.

Chính Đại tướng M.Bigia, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Pháp (năm 1954 là thiếu tá tại Điện Biên Phủ), đã viết lại mẩu chuyện do sĩ quan trẻ Hà Văn Lâu, người hành quân với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kể: “Chúng tôi cơ động qua rừng sâu, không đi theo đường lớn để tránh bị oanh tạc. Để chuyển vận 1 kilôgam gạo ra mặt trận, chúng tôi cần 4 kilôgam18 dành cho người vận chuyển… Bước đi có lúc dịch từng thước một qua khe, qua suối hay leo núi. Từ Điện Biên Phủ, tướng Giáp đã chỉ đạo mọi hoạt động”19.

Đề cập lĩnh vực xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội, G.Bonnét, trong Từ điển Bách khoa toàn thư Pháp đã viết: “Là người tổ chức quân đội nhân dân, ông Giáp đã thực hiện được một sự tổng hợp độc đáo các học thuyết quân sự mác-xít kết hợp nhuần nhuyễn với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, vận dụng khôn khéo vào những điều kiện của một quốc gia có đất đai tương đối hẹp”20.

Xê-xin Cơ-rây tả lại cuộc bàn bạc bên bếp lửa nhà sàn tại căn cứ cách mạng Việt Bắc, giữa Cụ Hồ với các ông Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Phạm Văn Đồng. Trả lời câu hỏi “Làm sao để làm cách mạng mà lại không có lực lượng vũ trang? Chúng ta lấy súng đạn đâu ra?”, Bác Hồ đáp lời: “Chúng ta phải dựa vào nước mình là chính với sự giúp đỡ từ bên ngoài. Khi nào nhân dân ta tiếp thu được từ cách mạng cao đẹp này họ là thành phần mạnh mẽ nhất của lực lượng vũ trang. Mọi thứ đều do dân, mọi thứ đều vì dân. Con người là nhân tố hàng đầu, súng đạn là thứ yếu. Nếu chúng ta có dân bên cạnh sau đó chúng ta sẽ có vũ khí. Nếu chúng ta có dân, chúng ta có tất cả”. Đây là chủ đề mà Cụ Hồ (nêu ra) và sau này tướng Giáp thường hay nhấn mạnh: “Nếu chúng ta biết dựa vào dân, không ai có thể đánh thắng chúng ta”21. “Giáp hiệp đồng các hoạt động của cả ba cấp quân sự và nắm quyền chỉ huy thống nhất tất cả các lực lượng quân sự”22.

Quân đội, lực lượng vũ trang đó luôn được yêu quý. Chính Brunô (tức Bigia) đã từng giành sự ngưỡng mộ đối với Việt Minh. Ông ta kể: “Tôi nhìn họ khởi hành với vũ khí như là một khẩu súng săn. Họ ra đi tháng này qua tháng khác. Họ có thể tổ chức từng tiểu đội nhỏ thành trung đội. Rồi trung đội thành các đại đội. Và các tiểu đoàn trở nên các binh đoàn, cuối cùng là các sư đoàn hoàn chỉnh. Tôi nhận ra tất cả điểm này và có thể kể cho ông rằng họ trở thành đạo bộ binh mạnh nhất thế giới. Họ không thiếu nhân lực, từng người mang nổi 50 kilôgam trong đêm tối, mà chỉ cần ăn có một bát cơm, đi đôi dép lốp và ca vang suốt đêm trên đường ra trận… Họ trở nên một đơn vị bộ binh kiệt xuất và được huấn luyện để đánh bại chúng ta… Họ cũng đánh bại cả người Mĩ. Bởi vậy họ thật là kiệt xuất”23.

Nhiều tác giả phương Tây cũng tự hỏi, làm thế nào một giáo sư sử học, một cựu nhà báo lại trở thành một vị tướng có nhiều chiến công hiển hách có thể so sánh với vị tướng lĩnh giỏi nhất trong lịch sử. Câu trả lời của Đại tướng được nhắc lại trong nhiều dịp: “Trường quân sự duy nhất tôi đã học là chiến tranh nhân dân”24. Có lần ông đưa ra câu trả lời qua quýt, đơn giản: “Học viện duy nhất tôi từng theo học là ở trong rừng”25.

Người ta thử tự đặt câu hỏi: Jules César, đại danh tướng thời La Mã cổ đại đã học trường, lớp quân sự nào? Tamerlan, Alexandre cũng vậy? Hannibal, George Washington đã theo học quân sự ở đâu? Cũng như Võ Nguyên Giáp, các danh nhân đó đều tự học, đã tìm thấy ở chính mình lòng ham mê nghiên cứu lịch sử quân sự, chiến lược, chiến thuật.

Lời giải đáp là: “Đối với Giáp, một nhân vật cũng sánh ngang tầm các anh hùng dân tộc ngày xưa chính là Hồ Chí Minh, người thầy xuất chúng của ông”. Giáp viết: “Quân đội ta, một quân đội từ nhân dân mà ra, đã được xây dựng lên theo quan điểm và lối sống của Đảng và Bác Hồ”. Ông không chỉ học ở Bác Hồ lý luận quân sự mà còn học ở Người lòng thận trọng, tính thực tế, kiên trì và sự cần thiết phải đưa ra lý luận chính trị vào nỗ lực quân sự”26.

Võ Nguyên Giáp đã học các vị tiền nhân vốn là những chiến binh lỗi lạc của đất nước ông. Đó là Hai Bà Trưng, Lý Bôn; là Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi rồi Nguyễn Huệ… Ông cũng rút ra được nhiều điều bổ ích từ trước tác của Clausewitz, từ các sách từ/của viết về Tôn Tử và Napoléon… Võ Nguyên Giáp còn học tập được ở “nhiều nhà lý luận quân sự cộng sản”, đặc biệt là Mao Trạch Đông và Lê-nin. Ở Lê-nin, ông học: mục đích phải đặt lên trên phương tiện. Mục đích biện minh cho phương tiện…27.

Xê-xin Cơ-rây cũng kể lại mẩu chuyện, trong lần tham dự ngày lễ kỷ niệm quốc khánh của An-giê-ri, “Võ Nguyên Giáp bỗng nhiên chạm mặt Brê-gin-xky”, kiến trúc sư của chiến lược đánh phá chủ nghĩa cộng sản và Brê-gin-xky đã hỏi Đại tướng về chiến lược quân sự. Giáp nói với ông ta: “hãy nói cho dân Mĩ biết chiến lược của Giáp là chiến lược hòa bình, độc lập và tự do”28.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có hai lần tiếp Rô-bớc Mắc Na-ma-ra và những người Mĩ cùng đi. Lần thứ nhất là vào ngày 9 tháng 11 năm 1995 và lần thứ hai vào ngày 23 tháng 6 năm 1997. Theo Mắc Na-ma-ra đó là những lần gặp gỡ đầy ấn tượng. Các ghi chép cho biết, khi phía Mĩ đưa ra các câu hỏi: “Những hành động quân sự nào của Mĩ làm tướng Giáp lo sợ nhất và vào những thời điểm nào?” Đại tướng cười và vui vẻ nói: “Chúng tôi trả lời là từ “lo sợ” không có trong tư duy quân sự của chúng tôi, bởi vì với chúng tôi, không có gì quý hơn độc lập tự do, chúng tôi quyết đánh Mĩ và chúng tôi luôn luôn tin tưởng là sẽ thắng”29. Khi đặt ra vấn đề có những cơ hội nào có thể vãn hồi hòa bình ở Việt Nam mà đã bị cả hai bên bỏ qua… Đại tướng khẳng định rằng phía Việt Nam đã không để lỡ một cơ hội nào vì dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình…30.
Người ta cũng kể lại câu chuyện rằng vào tháng 11 năm 1998, John Kennedy (con trai cố Tổng thống Mĩ Kennedy) cho đăng trên Tạp chí George cuộc phỏng vấn của ông J.Kennedy hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Ai là vị tướng người Việt Nam giỏi nhất?” Không một phút suy nghĩ, ông trả lời ngay: “Nhân dân Việt Nam”, J.Kennedy rất bất ngờ và thú vị31.

Tháng 2 năm 1989, Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ tiếp kiến Thống chế Méhra - người thống lĩnh chỉ huy lực lượng không quân và các lực lượng phòng không toàn Ấn Độ. Thống chế Méhra không ngớt lời ca ngợi ông là một vị tướng huyền thoại. Võ Nguyên Giáp cảm ơn và đáp: “Nếu không có một tập thể lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhân dân và Quân đội anh hùng, tướng lĩnh chúng ta dù tài giỏi đến đâu, cũng không thể làm nên công trạng, thành tích”4. Ông được mệnh danh là vị “Tướng của Hòa bình”5. 
Vậy là, từ các công trình tập thể, như Từ điển Bách khoa quân sự Pháp, Từ điển Bách khoa quân sự Mĩ đến công trình của cá nhân nhà khoa học, chính khách, tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử…, hầu hết họ đều tỏ một thái độ, vừa rất khoa học, vừa thán phục - kính phục, ngưỡng mộ Võ Nguyên Giáp. Nào là, “Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỉ qua từ thời Alexandre, Đại đế Hannibal, rồi đến thời cận đại, hiện đại với Cutudốp, Giucốp… Những người đó có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh” (Ducan Townson); là “một trong những vị thống soái lớn của mọi thời đại” (Peter Mac Donald). Còn theo Xê-xin Cơ-rây “Tướng Giáp không những là một huyền thoại mà là một thiên tài quân sự duy nhất của thế kỉ XX và là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của mọi thời đại”32. Còn G.Boudarel (trong tác phẩm GIÁP) viết, Giáp là “nhà quân sự lỗi lạc, vị tướng lĩnh tài ba, nhân vật nổi bật của lịch sử hiện đại Việt Nam và thế giới trong thế kỉ XX… Một thiên tài quân sự lớn nhất thế kỉ XX và là một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của các thời đại”2.
Nhân dân Quảng Bình, nhân dân cả nước, dân tộc Việt Nam hạnh phúc, tự hào và vinh dự về Võ Nguyên Giáp, người làm rạng danh dân tộc, quê hương, đất nước. Bầu bạn quốc tế, nhất là các dân tộc thường bị áp bức hẳn luôn tôn vinh và ngưỡng mộ Đại tướng.

Nhân dân Quảng Bình, nhân dân cả nước ta mãi mãi biết ơn và nhớ ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu.
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